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September 16, 2006 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 
Lớp Cấp 1A       Ngày:  _______________________ 
 
        Tên:  ________________________ 
 
 

Bài Làm - Tuần 2 
 

I.  Khoanh tròn những chữ có các dấu sau đây: 
 

Dấu mũ^   Dấu á ﬞ   Dấu móc’  Dấu ngang - 
 

 

Bờ hồ, bờ đê 
 

Có bê bú bò 
 

Cò đi lò dò 
 

Cò mổ cá rô 
 

--*--*--*--*-- 
 

Ánh trăng trắng ngà 
 

Có cây đa to 
 

Có thằng cuội già 
 

Ôm một mối mơ 
 

Cuội ơi ta nói cho cuội nghe 
 

Ở trên cung trăng làm chi 
 

--*--*--*--*-- 
 
 

II.  Trả lời những khoanh tròn ở trên:       Trả Lời 
 
 1.  Có bao nhiêu dấu mũ ( ^ ) ?     _____________ 
 

 2.  Có bao nhiêu dấu á  (  ﬞ  ) ?               _____________  
 

 3.  Có bao nhiêu dấu móc  ( ’ ) ?            _____________ 
 

 4.  Có bao nhiêu dấu ngang (  ) ?         _____________ 
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September 16, 2006 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 
Lớp Cấp 1A       Ngày:  ________________________ 
 
        Tên:  _________________________ 
 
 

Tập Viết Chính Tả 
 

Tập viết và học thuộc lòng những chữ sau đây 
 
 

  1. Cá  (Fish)   4.  Ba  (Father) 
  2.  Cà  (Tomato)           5.  Bà  (Grandmother) 
  3.  Cạ  (To rub)   6.  Bả  (Bait) 
 
 
Cá   __________  __________  __________  __________  
(Fish) 
  
  
Cà  __________  __________  __________  __________ 
(Tomato) 
 
 
Cạ  __________  __________  __________  __________ 
(To rub) 
 
 
Ba  __________  __________  __________  __________ 
(Father) 
 
 
Bà  __________  __________  __________  __________ 
(Grandmother) 
 
 
Bả  __________  __________  __________  __________  
(Bait) 

 


